
DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2024 chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm)

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác

1
Một số giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục
tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần
thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoàng Mạnh Dũng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Huyện ủy Thanh Liêm

2 Đổi mới, nâng cao hiệu quả đối với công tác tư tuởng
trong tình hình mới Trần Xuân Thành Phó bí thư TT Huyện ủy Huyện ủy Thanh Liêm

3
“Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Thanh
Liêm”

Đào Tuấn Anh Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Thanh Liêm

4
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Lại Thị Ngọc Trâm UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện UBND Huyện Thanh Liêm

5
“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết
việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Thanh
Liêm”

Trần Văn Quân Phó Chủ tịch UBND huyện UBND Huyện Thanh Liêm

6

Những giải pháp về nâng cao hoạt động giám sát của
HĐND trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường, phát triển các khu, cụm công
nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Đinh Viết Cường
Trần Thị Tuấn Anh

UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Văn phòng HĐND&UBND
huyện Thanh Liêm

7
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành kỷ luật
của Đảng trong Đảng bộ huyện Thanh Liêm giai đoạn
hiện nay

Nguyễn Văn Khánh
Nguyễn Trọng Tuệ
Lê Thị Thanh Tâm

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT
 Phó Chủ nhiệm UBKT
 Phó Chủ nhiệm UBKT

Ủy ban kiểm tra HU Thanh
Liêm
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8 Nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ Ban
Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Thạch Thị Kim Thanh Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Văn phòng Huyện Ủy Thanh

Liêm

9
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ
đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nguyễn Mạnh Thắng
Trịnh Thị Nhung

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức
Phó trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Huyện ủy
Thanh Liêm

10

Tham mưu cấp ủy giải pháp nâng cao công tác lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện "Mô hình chính
quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" giai đoạn 2024-
2025

Đỗ Thành Trung UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận kiêm Chủ tịch Ủy
Ban MTTQ

Ban Dân Vận, Ủy ban MTTQ
huyện Thanh Liêm

11
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,
vận động bảo vệ môi trường trong trường học trên địa
bàn huyện Thanh Liêm

Đỗ Thành Trung
Lê Thị Minh Phương

UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận kiêm Chủ tịch Ủy
Ban MTTQ
Phó chủ tịch

 Ủy ban MTTQ huyện Thanh
Liêm

12
“Một số giải pháp nâng cao chất lượng các văn bản
phục vụ hội nghị của Văn phòng HĐND & UBND
huyện”.

Hoàng Hải Minh
Trần Thị Tuấn Anh

Nguyễn Thị Dịu

Chánh Văn phòng
Phó Ban pháp chế HĐND huyện

Phó Chánh Văn Phòng

Văn phòng HĐND&UBND
huyện Thanh Liêm

13
Một số giải pháp chủ yếu trong việc góp phần đổi mới
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác
xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Đỗ Thị Thanh Nga Trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn huyện Thanh

Liêm

14 Nâng cao chất lượng các mô hình thu hút phụ nữ tham
gia tổ chức Hội Cao Thị Duyên Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Thanh Liêm

15
Giải pháp nâng cao chất luợng quy hoạch và kế hoạch
sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất huyện Thanh Liêm đến năm 2030

Đỗ Văn Trường Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện

16 Giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các
vấn đề về trẻ em Đoàn Thị Hồng Thúy Bí thư Huyện đoàn Huyện Đoàn Thanh Liêm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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17 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của
chính quyền trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Đỗ Thành Trung
Nguyễn Thị Huế

UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận kiêm Chủ tịch Ủy
Ban MTTQ

Phó Trưởng ban Dân Vận

Ban Dân Vận Huyện Ủy
Thanh Liêm

18 Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm
tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

Trần Thị Tuấn Anh
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hoàng Quyết Thắng

Phó Ban pháp chế HĐND huyện
Phó Ban kinh tế HĐND huyện

Phó Chánh VP

Văn phòng HĐND&UBND
huyện Thanh Liêm

19 Một số Giải pháp nâng cao hiệu qua ̉công tác mở tài
khoản an sinh xã hội  không dùng tiền mặt

Nguyễn Hồng Ngọc
Đỗ Thị Hương Huyền

Phó trưởng phòng
Chuyên viên

Phòng Lao động TB&XH
huyện Thanh Liêm

20 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến
giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Thanh Liêm Phạm Thị Thu Hằng Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Thanh

Liêm

21
Giải pháp nâng cao hiệu quả trong giải quyết đơn thư
khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về đất đai trên địa bàn
huyện Thanh Liêm

Lê Tiến Công
Lê Văn Đậu

Nguyễn Thúy Hà

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Viên
Thanh tra huyện Thanh Liêm

22 Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tham
mưu, soạn thảo văn bản của cấp ủy Lê Thị Hưng Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện Ủy Thanh

Liêm

23 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý quy
hoạch và phát triển đô thị đô thị trên địa bàn huyện

Lê Quang Sơn
Đoàn Quang Thái Trưởng phòng

Phó trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Thanh Liêm

24
Giải pháp giảm thiểu nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm
từ dịch vụ ăn uống lưu dộng trên địa bàn huyện Thanh
Liêm năm 2024

Nguyễn Đăng Tuệ Trưởng phòng Phòng Y tế Huyện Thanh
Liêm

25
Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng
Huyện ủy Thanh Liêm

Phạm Đăng Vinh
Lê Chí Tịnh

Chánh Văn phòng Huyện ủy
Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện Ủy Thanh
Liêm

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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26 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên
giáo từ huyện đến cơ sở Nguyễn Hồng Sơn Trưởng Ban Ban tuyên giáo huyện ủy

27 Một số giải pháp xây dựng mô hình dân vận khéo của
Hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Thanh Liêm Nguyễn Minh Thục Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

28 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản lý
nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Đặng Như Thọ
Nguyễn Thị Phượng

Trưởng phòng
Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin

29 Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện

Trịnh Thị Thanh Vân
Trịnh Quyết

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Phó trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

30 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải
cách thủ tục hành chính trên địa ban huyện Đinh Thị Phương Lê Trưởng Phòng Phòng Nội vụ

31 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về đầu tư công trên địa bàn huyện Thanh Liêm Nguyễn Triều Dương Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng

huyện Thanh Liêm

32

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình
bồi dưỡng nhận thức về đảng thông qua bài viết "Tự
hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết
tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh,
văn minh, văn hiến và anh hùng" của Cố Tổng bí thư
Nguyễn Phú trọng

Nguyễn Thị Hoa Lan Viên chức Trung Tâm chính trị huyện

33

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân,
đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,
kiếnnghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy tại
Đảng bộ xã Liêm Thuận

Phan Hữu Đạt Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm

34 Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng
nông thôn mới nâng cao

Vũ Tất Thắng
Nguyễn Đình Ngọ

                Bí thư Đảng uỷ xã
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã UBND xã Thanh Phong

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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35

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hội thi "Tổ liên
gia an toàn PCCC", thi viết "Tìm hiểu pháp luật về căn
cước, định danh điện tử của Việt Nam", cấp căn cước
công dân cho trẻ dưới 14 tuổi"

Nguyễn Văn Khương Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Phong

36 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng
viên ở Đảng bộ xã Thanh Hương

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Xuân Thái

Bí thư Đảng ủy
Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Thanh Hương

37 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã
Thanh Hương hiện nay Nguyễn Văn Duy Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh

Hương UBND xã Thanh Hương

38

Đề tài "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội
viên vầ nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị của xã"

Nguyễn Ngọc Hà Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Thanh Hải

39
Một số giải pháp kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện
công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn xã Thanh
Thủy, huyện Thanh Liêm

Vũ Quý Việt Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Thủy

40 Đổi mới phương pháp tổ chức các hội nghị giao ban
của Đảng ủy xã trong tình hình đổi mới Đinh Thị Anh Phó bí thư TT đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Thanh Hải

41
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Cải cách
hành chính tại xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm, tỉnh
Hà Nam

Phạm Văn Độ
 Hà Đức Thắng

 Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã
Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Cần

42
Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và
sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại Đảng bộ xã Thanh Nghị

Vũ Việt Chung Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Thanh Nghị

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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43
Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại xã
Thanh Nghị thông qua mô hình "Ngày thứ năm không
chờ"

Lê Quý Hoạch Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Nghị

44 Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
chuyên đề tại Đảng bộ thị trấn Tân Thanh

Đỗ Văn Dũng
Phạm Văn Công

Bí thư đảng ủy
Phó bí thư TT đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Đảng ủy thị trấn Tân Thanh

45 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và
giải quyết đơn thư tại UBND thị trấn Tân Thanh Nguyễn Văn Toản Phó bí thư đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn UBND thị trấn tân Thanh

46
Nâng cao chấtt lượng kết nạp đảng viên và rà soát,
sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách
ra khỏi Đảng trên địa bàn xã Liêm Cần

Nguyễn Văn Toán
 Đinh Thị Thu Hà

                    Bí thư Đảng ủy
Phó Bí thư TT Đảng ủy-

Chủ tịch HĐND xã Liêm Cần

Đảng ủy xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm

47 Một số giải pháp nâng cao công tác phát triển đảng
viên trong các chi bộ thôn xóm

Lại Thị Lan Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Liêm Phong

48
Một số giải pháp xây dựng tác phong làm viêjc chuyên
nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã
Liêm Thuận

Phạm Đức Văn Phó Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Thuận

49 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải
phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã Phạm Thị Ngọc Hà Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Sơn

50
Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng
chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa
bàn thị trấn Kiến Khê

Dương Minh Hảo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kiện Khê

51
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân
vận chính quyền tại cơ quan hành chính xã Liêm
Phong

Lại Trường Giang Phó Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Phong

52 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng
công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Lê Quý Quang Phó Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Hà

ST
T Tên sáng kiến Tác giả/

Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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53
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Thanh
Tâm

Nguyễn Xuân Chính
Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tâm

54 Đề tài " Nghiên cứu bệnh tăng huyết áp tại xã Thanh
Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2024"

Phạm Ngọc Tài
Nguyễn Thị Hà

Đỗ Thị Thùy Giang
Trương Quang Phục

Nguyễn Thị Thu

BS CK II
Bác sĩ

Cử nhân
Cử nhân
Cử nhân

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

55
Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả can thiệp truyền
thông giáo dục sức khỏe đối với bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính tại khoa HSCC - Nội TTYT Thanh Liêm

Nguyễn Kim Bảng
Trần Tiến Sỹ

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đinh Văn Chung

Trần Thị Hiền

Thạc sỹ, Bác sĩ
Bác sĩ chuyên khoa I
Bác sĩ chuyên khoa I

Cử nhân kinh tế
Cử nhân điều dưỡng

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

56 Đề tài Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp laser
nội mạch trong điều trị mất ngủ thể tâm tỳ hư

Đào Xuân Tỉnh
Lê Văn Thuyết

Lưu Thị Lan Anh
       Trần Thị Hiền

 Trần Tiến Sỹ

Thạc sĩ, Bác sỹ
Bác sĩ chuyên khoa I
Bác sĩ chuyên khoa I

              Cử nhân điều dưỡng
Bác sĩ chuyên khoa I

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

57
Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ tuân thủ điều trị
bệnh nhân đái tháo đường tại khoa khám bệnh trung
tâm y tế huyện Thanh Liêm năm 2024

Doãn Thị Hằng
Trần Thị Kim Dung
Dương Văn Hưởng

 Mai Thị Ngọc
Quách Thị Thu Hương

 Cử nhân điều dưỡng
Bác sĩ chuyên khoa I
Bác sĩ chuyên khoa I

              Cử nhân điều dưỡng
 Cử nhân điều dưỡng

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

58
Đề tài "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sử
dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng tại xã
Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nguyễn Thị HồngXâm
Đinh Thị Huê

Nguyễn Thị Hằng
Trinh Thị Thuận
Đỗ Thị Vân Anh

ThS.YTCC
Bác sĩ chuyên khoa I

Dược sĩ chuyên khoa I
Dược sĩ

Cử nhân điều dưỡng

Trung Tâm Y tế huyện Thanh
Liêm

ST
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Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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59 Một số giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình dân vận
khóe năm 2024 về tiếp sức con nông dân vượt khó

Bùi Trọng Quỳnh
Đặng Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ tịch
Phó chủ tịch
Chuyên viên

Hội nông dân huyện Thanh
Liêm

60
Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin góp phần
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xếp lương viên
chức giáo dục

Nguyễn Xuân Bách Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện
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